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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Đất nước Trung Quốc 

Mã học phần:  DTQ0680 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  DTQ0680_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nhận biết được 

những kiến thức 

tổng quát về đất 

nước, con người 

Trung Quốc thông 

qua các chủ điểm 

về lịch sử, văn hóa, 

kinh tế. 

Trắc 

nghiệm 
50% 1-20 5 PI 2.1 

CLO3 

Chọn lọc, tổng hợp 

và phân tích thông 

tin từ các chủ điểm 

lịch sử, văn hóa, 

kinh tế. 

Tự luận 50% 
21-

30 
5 PI 6.4 
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III. Nội dung câu hỏi thi: 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (20 câu, 0.25đ/câu) 

选择正确答案 

1.鸦片是一种毒品，也叫________，抽大烟上瘾对人的身体和精神会有很多的伤害。 

A. 大烟 

B. 大胭 

C. 莓品 

 

2.1857 年，清政府再次投降，签订了中英，中法________。 

A. 天津条约 

B. 南京条约 

C. 广州条约 

 

3.为了占领中国的东北三省，日本制造了“________事变”。 

A. 九一八 

B. 八一九 

C. 九八一 

 

4.1894 年，孙中山在檀香山的爱国华人中组了一个反清革命团体——________。 

A. 兴中会 

B. 反清会 

C. 复明会 

 

5.由于日本袭击________，美国在 1941 年 12 月 8 日向日本宣战。 

A. 珍珠港 

B. 北海道 

C. 关东港 

 

6.谈判了 43 天，国共双方在________签订了《双十协定》。 

A. 10 月 10 日 

B. 10 月 1 日 

C. 1 月 10 日 

 

7.1949 年________下午 3 时，中国人民政府委员会举行开国大典。 

A. 10 月 1 日 

B. 10 月 10 日 

C. 1 月 10 日 
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8.中药当中不少丹药就是来自于道教________的发现。 

A. 炼丹术 

B. 长生术 

C. 延寿术 

 

9.佛教自然而然就沿着________传进中国内陆。 

A. 丝绸之路 

B. 陶瓷之路 

C. 贸易之路 

 

10.中国公元前 6世纪，佛祖释迦牟尼出生于古代________，他生活的年代大约与孔子

同时。 

A. 印度 

B. 印尼 

C. 银都 

 

11.唐朝________，伊斯兰教开始传入中国。 

A. 初年 

B. 末年 

C. 中期 

 

12.根据起源和发展，中国传统节日主要可分为三种：________，宗教节日和民俗节

日。 

A. 农耕节日 

B. 农民节日 

C. 农产节日 

 

13.春节的前一天叫“________”，在这一天，离家在外的家庭成员都要从远方赶回

家来与亲人团聚。 

A. 除夕 

B. 除旧 

C. 辞旧 

 

14.“除夕”这天丰盛的晚饭叫做________，也叫团圆饭。 

A. 年夜饭 

B. 过年饭 

C. 欢乐饭 

 

15.守岁的行为，既有对________的岁月的留恋，又有对即将来临的新年的美好期望。 
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A. 逝去 

B. 失去 

C. 走失 

 

16.拜年的方式多种多样，有的是父母领着孩子，全家人去亲戚家拜年，也有大家聚

在一起相互________。 

A. 祝贺 

B. 见面 

C. 喝茶 

 

17.中国人喜欢在元宵节时________，举行赏灯会与猜灯谜等活动。 

A. 吃汤圆 

B. 吃年糕 

C. 吃饺子 

 

18.传统上，中国菜分为四大菜系：粤菜，川菜，淮扬菜和________。 

A. 北方菜 

B. 南方菜 

C. 北京菜 

 

19.粤菜流行在中国________，尤其是广东省及其附近地区。 

A. 南方 

B. 西部 

C. 北方 

 

20.粤菜还兼容了许多________的做法，讲究菜的造型和气势。 

A. 西餐 

B. 传统 

C. 甜菜 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) 

 

阅读一： 

唐朝灭亡以后，中国历史进入五代十国的分裂时期。后周的时候，因为赵匡胤掌握了

军事权力，夺取了皇位，建立了宋朝，史称宋太祖。在加强中央政府权力的同时，宋

太祖一方面努力统一南北，一方面促进经济发展，迅速把北宋推向繁荣。北宋的皇帝

都比较重视经济，宋神宗说“政事之先，理财为急”，把理财看作国家第一大事。宋朝

时，传统丝绸之路被北方民族挡住了，只好走东南方的海上贸易之路。宋朝有 20 多
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处对外贸易港口，在广州，泉州，明州，杭州，密州成立市舶司，类似于现在的海关。

海外贸易占国家财政收入的很大一部分。 

回答下列问题： 

 

21: 谁建立了宋朝？ 

 

_________________________________________ 

 

22: 宋朝哪位皇帝说“政事之先，理财为急”？ 

 

_________________________________________ 

 

 23: 宋朝哪个机构类似于现在的海关？ 

 

_________________________________________ 

 

阅读二： 

蒙古蒙古族是中国北方草原上一个古老的民族。铁木真统一了蒙古地区，被选举为全

草原的首领，人们尊称他“成吉思汗”。大蒙古国建立后，成吉思汗就带着军队不断战

斗。西辽和西夏先后灭亡，金朝也在蒙古和南宋的合击下灭亡。然后，蒙古又征服了

大理和吐蕃。1260 年，忽必烈成为大汗，1271 年他正式称皇帝，定国号为“元”。忽

烈在北方稳定了自己的统治以后，开始进攻南宋。1279 年南宋灭亡，元朝统一了中

国。 

回答下列问题： 

Câu 24: 谁统一了蒙古地区，被选举为全草原的首领？ 

 

_________________________________________ 

 

Câu 25: 谁在 1271年正式称皇帝，定国号为“元”？ 

 

_________________________________________ 

 

阅读三： 

中国人民政治协商会议第一届全体会议于 9 月 21 日到 30 日在北平举行，参加会议的

有中国共产党，各民主党派，人民团体和无党派民主人士等的代表共 662 人。会议决

定新中国的名称是中华人民共和国，采用公元纪年，以北平为首都，改北平为北京，

以《义勇军进行曲》为代国歌，以五星红旗为国旗，在天安门前建立人民英雄纪念碑。

会议选举毛泽东为中华人民共和国中央人民政府主席，朱德，刘少奇等 6 人为副主席，

同时选出了中央人民政府委员会和政协全国委员会。1949 年 10 月 1 日下午 2 时，中

央人民政府委员会在中南海勤政殿举行第一次会议。中央人民政府主席，副主席，委

员宣布就职。会议一致决定，宣布中华人民共和国中央人民政府成立。下午 3 时，举

行开国大典。30 万人齐聚天安门广场，毛泽东主席在天安门城楼上向全世界庄严宣

告：“中华人民共和国中央人民政府今天成立了！”。 
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回答下列问题： 

Câu 26: 中国人民政治协商会议第一届全体会议在哪儿举行？出席会议人数？ 

 

_________________________________________ 

 

Câu 27: 新中国的名称？首都在什么地方？第一任主席是谁？ 

 

_________________________________________ 

 

Câu 28: 中华人民共和国开国大典在什么时候举行？ 

 

_________________________________________ 

 

阅读四： 

春节俗称“过年”，是中国最重要的传统节日，隆重程度相当于西方的圣诞节。春节一

般指正月初一，是农历（也叫“阴历“）中一年的第一天，但在民间，人们习惯把从腊

月初八或腊月二十三、二十四到下一年的正月十五这段时间，都称作“过年“，其中除

夕和正月初一是新旧年的交替，是最热闹、最隆重的日子。春节在中国至少有三千年

的历史了。很多人从腊月初八就开始陆陆续续地为春节做准备了。到了农历腊月二十

三，整个中国就都忙碌起来了，人们开始打扫房子、买年货。商场、超市里各种过年

的食品、对联、“福”字、衣服，琳琅满目，应有尽有。 

回答下列问题： 

 

Câu 29: 中国哪个节日的隆重程度相当于西方的圣诞节？ 

 

_________________________________________ 

 

Câu 30: 人们习惯把哪段时间称作“过年”？ 

 

_________________________________________ 

 

 

------------ 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Phần trắc nghiệm: 5.0  

Câu 1-20 ANSWER: A 0.25  

II. Phần tự luận 5.0  

Câu 21 赵匡胤建立了宋朝。 0.5  

Câu 22 宋神宗说“政事之先，理财为急”。 0.5  

Câu 23 市舶司类似于现在的海关。 0.5  
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Câu 24 铁木真统一了蒙古地区，被选举为

全草原的首领。 

0.5  

Câu 25 忽必烈在 1271 年正式称皇帝，定国

号为“元”。 

0.5  

Câu 26 中国人民政治协商会议第一届全体

会议在北平举行。有 662 人出席会

议。 

0.5  

Câu 27 新中国的名称是中华人民共和国。

首都在北京。第一任主席是毛泽

东。 

0.5  

Câu 28 中华人民共和国开国大典在 1949 年

10 月 1 日下午时举行。 

0.5  

Câu 29 中国春节的隆重程度相当于西方的

圣诞节。 

0.5  

Câu 30 人们习惯把从腊月初八或腊月二十

三、二十四到下一年的正月十五称

作“过年”。 

0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024 

 

Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 
 

 

TS. Mai Thu Hoài 

 

 
ThS. Trần Chí Minh 

  


